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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:  59/BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Điện Biên, ngày 02  tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2020; Chương trình hoạt động 
năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động năm 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh

- Năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu, trong điều kiện vừa giãn cách xã hội, phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, ổn định xã hội; HĐND tỉnh đã tiến hành 04 kỳ họp. Dưới sự chỉ đạo điều hoà phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội đã tích cực chủ động cùng với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan, dự kiến, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13,14,15,16. 
- Chủ trì tổ chức thẩm tra 10 báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 (Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội); (2) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; (3) Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy quân chủng Hải quân; (4) Chủ trương đầu tư dự án Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.(5) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên (lĩnh vực văn hóa - xã hội); (6) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); (7) Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Điện Biên; (8) Hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025; (9) Quy định nội dung và mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; (10) Quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 09 báo cáo và dự thảo Nghị quyết về: (1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; (2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; (3) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; (4) Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh; (5) Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; (6) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; (7) Kế hoạch đầu tư công năm 2021; (8) Quy định xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên+9”; (9) Giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 
Công tác thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tính chủ động của các thành viên. Trong quá trình thẩm tra đã bám sát các chế độ, chính sách của Nhà nước và các văn bản có liên quan và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng lên, làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận và xem xét quyết định tại kỳ họp. Các ý kiến thẩm tra của Ban được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua.
- Các đại biểu là thành viên của Ban đã tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn UBND tỉnh và các thành viên ủy ban về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công chung của các kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát
2.1. Tham gia hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 và tình hình thực tế, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch giám sát cho HĐND tỉnh 01 chuyên đề, đảm bảo khoa học, hợp lý; đồng thời thực hiện chương trình giám sát của Ban. Tuy nhiên, do tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác giám sát phải thực hiện theo giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh.
- Ban tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”. Qua giám sát đã kiến nghị với các Bộ ngành Trung ương 3 nội dung; UBND tỉnh 7 nội dung; các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố 10 nội dung.
- Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”; chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020”.
2.2 Hoạt động giám sát của Ban

 - Tổ chức giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2019”. Qua giám sát đã kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 06 nội dung; UBND tỉnh 01 nội dung; các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố 07 nội dung.
- Giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12; trước và sau kỳ họp thứ 14, theo lĩnh vực được phân công, có 25 ý kiến, trong đó: 13/25 ý kiến đã giải quyết xong; 9/25 ý kiến, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 3/25 ý kiến, kiến nghị đã tiếp thu và xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Qua giám sát, còn 01 ý kiến, Ban kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đó là: Dự án Trung tâm văn hóa thanh, thiếu niên, thuộc trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, nhất là người đứng đầu. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xem xét tháo gỡ, sớm đưa dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Điện Biên vào sử dụng. 
 - Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình năm 2019, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh: 

+ Đối với nội dung đề nghị “UBND tỉnh dành một khoản kinh phí để hỗ trợ người có công khi nhà ở bị thiên tai, xuống cấp mà chưa được hưởng chính sách”, Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, còn 493 nhà phát sinh bổ sung chưa được UBND tỉnh giao kinh phí cho cấp huyện để triển khai thực hiện.

- Tham mưu với Thường trực nội dung tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND bằng hình thức trực tuyến. Nội dung “ Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn” đối với Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Sở nội vụ, Sở kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện có liên quan.
- Sau chất vấn dự án Nhà máy nước huyện Mường Nhé đầu tư từ năm 2014 đến nay chưa hoàn thành, người dân ở trung tâm huyện vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty CP cấp nước Điện Biên phối hợp với UBND huyện Mường Nhé hoàn thiện các hạng mục công trình và đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 12/2019. Cùng với đó, dự án nhà máy nước huyện Nậm Pồ đã được khởi công, đến tháng 11/2020 nhà máy đi vào chạy thử nghiệm, trung tâm huyện đã được sử dụng nước sạch. 
2.3 Phối hợp khảo sát, nắm tình hình
- Phối hợp với các Ban tiến hành khảo sát, nắm tình hình một số địa phương trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; lồng ghép nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, giám sát.
- Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về "Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và NQ số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020".
Hoạt động giám sát, khảo sát đã được triển khai theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, phản ánh thực tế tại địa phương, đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân, hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, Ban đã kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố các vấn đề cần quan tâm giải quyết. Các kiến nghị đều rất cụ thể, đúng thẩm quyền. Hoạt động giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Sau giám sát, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các kiến nghị.
3. Các hoạt động khác
- Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2020 Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thẩm tra 2 nội dung, tham mưu, đề xuất cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và tham gia ý kiến đối với các Sở Ngành 11 nội dung; tham gia ý kiến với Đoàn ĐBQH tỉnh về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi); chuyển đơn đề nghị của doanh nghiệp TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hồng huyện Tủa Chùa; đề xuất với Thường trực HĐND nội dung giải trình năm 2020, nội dung giám sát năm 2021.
- Tham dự đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Điện Biên; hội nghị giao ban 2 cấp tỉnh huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên; hội nghị tập huấn, hội thảo tổ chức tại các tỉnh.
- Tổ chức Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với các tỉnh phía Nam: Tây Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp; tham dự đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đi trao đổi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Nam.
- Các đồng chí lãnh đạo và thành viên của Ban đã tham gia đầy đủ các hoạt động như: Tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND theo quy định; thực hiện tiếp công dân theo kế hoạch; tham gia đón tiếp và làm việc với các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. 
4. Đánh giá chung
a. Kết quả đạt được
- Năm 2020, trong điều kiện đại dịch Covid 19, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã linh hoạt, hoàn thành Chương trình công tác đề ra. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đồng chí lãnh đạo hoạt động chuyên trách luôn chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và đạt kết quả cao; các đồng chí thành viên kiêm nhiệm đã tích cực tham gia các hoạt động của Ban. 

- Hoạt động của Ban đã bám sát vào chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và bao quát được các lĩnh vực Ban phụ trách. Chất lượng các báo cáo kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên, các đề xuất, kiến nghị rõ ràng, cụ thể. Thông qua hoạt động đã kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ hoạt động, các thành viên Ban đã đúc rút được kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động, tạo uy tín, niềm tin đối với các cấp, các ngành và cử tri. 
- Các thành viên tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, tham gia các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

b. Tồn tại,  hạn chế

- Một số ý kiến của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, mặc dù đã được Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết nhưng do khách quan đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân, cử tri tiếp tục kiến nghị.


- Việc theo dõi, rà soát những quy định mới của Trung ương để đề xuất ban hành sửa đổi, thay thế nghị quyết HĐND tỉnh có nội dung còn chưa kịp thời.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND tỉnh; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyế đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, trong điều kiện đại dịch Covid 19 còn kéo dài; Ban Văn hóa Xã hội xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh
- Tham gia dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thẩm tra các nội dung kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát, nắm tình hình
- Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh

- Giám sát của Ban: thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc khảo sát. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức giám sát, khảo sát, nắm tình hình những vấn đề đột xuất, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND phân công. Dự kiến giám sát, khảo sát nội dung sau: 
Giám sát chuyên đề: Công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức khảo sát: Tình hình triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo nghị định 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định.
- Tham gia phối hợp giám sát với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban HĐND tỉnh khi được mời.

3. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân

- Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND theo quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, xử lý đơn thư của công dân (nếu có) theo thẩm quyền.

4. Các hoạt động khác
- Tham gia với Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tham gia các hội nghị, cuộc họp, phiên họp Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện khi được mời.
- Chuẩn bị và tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021./.
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